
Số Chữ

1 3110001386 Trần Kim Cúc Nữ 19/06/1992 10TDD11

2 3110001150 Trần Thị Hương Nữ 08/01/1989 10TDD11

3 3110001337 Vạn Thị Nữ Kiều Nữ 08/10/1991 10TDD11

4 3110001195 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 11/12/1991 10TDD11

5 3110000712 Từ Thị Kim Ngân Nữ 24/12/1990 10TDD11

6 3110001177 Quảng Thị Hồng Ngân Nữ 15/03/1990 10TDD11

7 3110005905 Huỳnh Thị Mỹ Chi Nữ 19/11/1988 10TDD12

8 3110001399 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 22/02/1990 10TDD12

9 3110001513 Lê Thị Ngọc Dung Nữ 26/01/1991 10TDD12

10 3110005996 Phạm Đăng Khoa Nam 23/03/1991 10TDD12

11 3110001541 Chung Ngọc Phước Nữ 10/11/1991 10TDD12

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 1-2014

Môn: Toán - Thi t�t nghi�p

Điểm
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

12 3110001246 Lê Thị Hồng Phượng Nữ 03/03/1991 10TDD12

13 3110001959 Ngô Thúy Phượng Nữ 10/02/1990 10TDD12

14 3110005848 Trương Thị Ngọc Thới Nữ 06/02/1991 10TDD12

15 3110001496 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ 26/04/1992 10TDD12

16 3110005950 Nguyễn Bảo Trung Nam 22/11/1991 10TDD12

17 3110006069 Đỗ Thị Kim Vẹn Nữ 24/11/1991 10TDD12

18 3110006813 Lê Thị Hoàng Dung Nữ 03/07/1992 10TDD13

19 3110007479 Lê Thị Yến Nhi Nữ 26/04/1989 10TDD13

20 3110006960 Y Nis Nữ 01/05/1987 10TDD13

21 3110007852 Y Luk Buôn Yă Nam 06/07/1990 10TDD13

22 3110000353 Trương Thị Tuyết Em Nữ 10/03/1988 10TDS11

23 3110000948 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 02/11/1990 10TDS11

24 3110005864 Cao Thị Mỹ Nhung Nữ 27/11/1992 10TDS14

25 3110008546 Cao Đình Duy Nam 06/03/1991 10TXDC01

26 3110008717 Hồ Văn Thành Nam 14/07/1993 10TXDC01

27 3111003771 Lê Thị Mỹ Hằng Nữ 12/01/1994 11TCMC01

28 3111001990 Dương Thị Thùy Nữ 15/08/1993 11TCMK01

29 3111004594 Phạm Thế Sơn Nam 02/04/1996 11TDCC01



30 3111002997 Nguyễn Văn Thương Nam 11TDCC01

31 3111001011 Nguyễn Ngọc Duy Nam 13/05/1993 11TDCK01

32 3111005487 Trần Quí Anh Nữ 18/08/1995 11TDDC01

33 3111004129 Bùi Minh Chi Nữ 02/06/1993 11TDDC01

34 3111000466 Đỗ Thị Dung Nữ 17/05/1992 11TDDC01

35 3111005440 Hoàng Thị Kim Dung Nữ 15/10/1984 11TDDC01

36 3111000742 Đoàn Thị Dung Nữ 09/02/1991 11TDDC01

37 3111002111 Hoàng Thị Hải Hà Nữ 25/04/1989 11TDDC01

38 3111004571 Lê Đức Hiển Nam 04/03/1992 11TDDC01

39 3111000145 Châu Nguyên Khôi Nam 29/05/1995 11TDDC01

40 3111000503 Nguyễn Hữu Long Nam 26/12/1988 11TDDC01

41 3111000582 Nguyễn Thị Lưu Nữ 05/10/1991 11TDDC01

42 3111005640 Nguyễn Kim Nghĩa Nam 05/11/1960 11TDDC01

43 3111000695 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 11/05/1992 11TDDC01

44 3111002139 Huỳnh Hồ ái Nhi Nữ 24/08/1994 11TDDC01

45 3111002204 Đặng Thị Hoài Như Nữ 28/07/1995 11TDDC01

46 3111004707 Huỳnh Thị Hồng Nhung Nữ 09/02/1994 11TDDC01

47 3111002240 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 16/04/1990 11TDDC01

48 3111003605 Đoàn Ngọc Phương Thảo Nữ 01/05/1993 11TDDC01

49 3111003925 Hoàng Phương Thùy Nữ 13/12/1995 11TDDC01

50 3111003286 Nguyễn Thị Đoan Trang Nữ 25/10/1987 11TDDC01

51 3111000635 Trương Thị Huyền Trang Nữ 02/02/1990 11TDDC01

52 3111003288 Võ Thành Trung Nam 04/07/1995 11TDDC01

53 3111001155 Mã Thị Hồng Duyên Nữ 14/10/1993 11TDDK01

54 3111001306 Cao Thị Thanh Hằng Nữ 07/06/1993 11TDDK01

55 3111001222 Trần Thị Phương Ly Nữ 24/07/1993 11TDDK01

56 3111003453 Võ Trần Thùy Ngân Nữ 10/09/1991 11TDDK01

57 3111002515 Hoàng Thị Thảo Nguyên Nữ 15/10/1992 11TDDK01

58 3111001643 H' Ăng Dar Niê Nữ 27/11/1990 11TDDK01

59 3111000899 Nguyễn Hoàng Thu Thảo Nữ 25/08/1993 11TDDK01

60 3111001587 Đỗ Phi Yến Nữ 05/02/1992 11TDDK01

61 3111004854 Nguyễn Nhật Hòa Nữ 01/01/1990 11TDDK02

62 3111003505 Nguyễn Thị Bé Ly Nữ 15/08/1992 11TDDK0262 3111003505 Nguyễn Thị Bé Ly Nữ 15/08/1992 11TDDK02

63 3111005434 Bùi Thị Thảo Nguyên Nữ 27/07/1992 11TDDK02



64 3111005270 Nguyễn Phượng Nhi Nữ 02/10/1991 11TDDK02

65 3111000125 Võ Thị Bảy Nữ 15/05/1987 11TDSC01

66 3111005218 Huỳnh Khắc Trân Châu Nữ 20/01/1993 11TDSC01

67 3111005291 Đoàn Thị Kim Chi Nữ 13/05/1994 11TDSC01

68 3111005450 Ngô Trường Đại Nam 07/09/1995 11TDSC01

69 3111000623 Lê Thị Điệp Nữ 11TDSC01

70 3111002359 Hoàng Giang Nam 29/03/1992 11TDSC01

71 3111002773 Đồng Thị Hà Nữ 20/09/1993 11TDSC01

72 3111004744 Lê Thị Hồng Hiền Nữ 13/01/1985 11TDSC01

73 3111004923 Lê Quốc Hưng Nam 17/03/1992 11TDSC01

74 3111004968 Bế Trung Kiên Nam 27/07/1983 11TDSC01

75 3111002789 Ngô Thành Lâm Nam 29/11/1991 11TDSC01

76 3111000373 Trần Thị Thu Lành Nữ 16/02/1993 11TDSC01

77 3111000131 Hà Đăng Lộc Nam 15/07/1990 11TDSC01

78 3111004598 Ngô Thị Ly Nữ 20/01/1992 11TDSC01

79 3111000469 Đỗ Ngọc Nguyễn Nam 23/03/1990 11TDSC01

80 3111000119 Nguyễn Kim Nhị Nữ 10/11/1985 11TDSC01

81 3111000789 Văn Thị Thúy Nữ Nữ 18/08/1989 11TDSC01

82 3111004080 Lê Thị Hoàng Oanh Nữ 20/04/1991 11TDSC01

83 3111002358 Nguyễn Thị ái Quyên Nữ 02/02/1989 11TDSC01

84 3111001736 Bùi Văn Sang Nam 21/12/1996 11TDSC01

85 3111001503 Võ Thị Kim Sơn Nữ 15/10/1990 11TDSC01

86 3111002367 Nguyễn Thị Suyến Nữ 17/01/1990 11TDSC01

87 3111000815 Trần Đức Tài Nam 22/07/1994 11TDSC01

88 3111004220 Nguyễn Phát Tài Nam 20/09/1991 11TDSC01

89 3111000560 Nguyễn Thị Linh Thơ Nữ 18/02/1991 11TDSC01

90 3111000301 Thạch Thị Mộng Thường Nữ 27/04/1991 11TDSC01

91 3111003297 Lê Thị Diễm Thúy Nữ 25/08/1995 11TDSC01

92 3111005505 Đinh Thị Thu Trâm Nữ 18/10/1995 11TDSC01

93 3111000613 Ưng Thị Mộng Trinh Nữ 19/06/1992 11TDSC01

94 3111001289 Nguyễn Lâm Ngọc Tuyền Nữ 03/10/1993 11TDSC01

95 3111001803 Trang Quang Vinh Nam 16/09/1993 11TDSC01

96 3111003298 Nguyễn Uyên Vy Nữ 19/11/1995 11TDSC0196 3111003298 Nguyễn Uyên Vy Nữ 19/11/1995 11TDSC01

97 3111001630 Phạm Thị Bích Hằng Nữ 27/10/1992 11TDSK01



98 3111001119 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Nữ 26/05/1992 11TDSK01

99 3111001404 Nguyễn Thị Thấm Nữ 12/10/1992 11TDSK01

100 3111005447 Nguyễn Thị Yến Ly Nữ 20/05/1991 11TDSK02

101 3111004615 Sầm Thị Mộng Xuyến Nữ 19/06/1987 11TDSK02

102 3111005372 Nguyễn Tấn Châu Nam 27/01/1992 11TDTC01

103 3111005317 Huỳnh Nguyễn Kim Cương Nữ 02/11/1988 11TKTC01

104 3111003472 Nguyễn Thị Kim Diệu Nữ 01/02/1994 11TKTC01

105 3111001943 Nguyễn Ngọc Lai Nam 10/08/1995 11TKTC01

106 3111001288 Ngô Thị Phượng Nữ 21/03/1992 11TKTC01

107 3111002954 Ngô Thị Hà Xuân Nữ 29/03/1996 11TKTC01

108 3111001980 Phan Thị Bích Vân Nữ 21/01/1993 11TKTK01

109 3111002946 Nguyễn Thành Đạt Nam 27/03/1987 11TQDC01

110 3111003471 Trần Hữu Đức Nam 26/09/1994 11TQDC01

111 3111000637 Thái Bá Bình Phương Nam 19/03/1993 11TQDC01

112 3111000584 Trần Đỗ Nhật Hoàng Nam 25/06/1991 11TTCC01

113 3111001174 Nguyễn Hoàng Quỳnh An Nữ 01/09/1991 11TTCK01

114 3111002095 Huỳnh Thị Hải An Nữ 19/04/1992 11TTCK01

115 3111003568 Nguyễn Thị Ngọc Cánh Nữ 12/04/1990 11TTCK01

116 3111005203 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ 25/08/1986 11TTCK01

117 3111000943 Trần Minh Đạt Nam 22/02/1993 11TTCK01

118 3111003451 Đặng Trần Ngọc Thanh Duy Nữ 04/05/1993 11TTCK01

119 3111001063 Huỳnh Thị ánh Hà Nữ 18/10/1993 11TTCK01

120 3111001003 Trần Thị Hương Nữ 07/03/1993 11TTCK01

121 3111001487 Trần Minh Phát Nam 22/05/1993 11TTCK01

122 3111000748 Nguyễn Vũ Thịnh Nam 10/09/1987 11TTHC01

123 3111004288 Châu Ngọc Định Nam 22/09/1992 11TTHK03

124 3111002948 Trần Duy Chính Nam 21/03/1994 11TXDC01

125 3111003980 Nguyễn Minh Hải Nam 24/04/1996 11TXDC01

126 3111002728 Trần Quốc Thái Hòa Nam 22/09/1994 11TXDC01

127 3111004225 Thân Trung Kiên Nam 02/07/1977 11TXDC01

128 3111003538 Nguyễn Hoàng Lăm Nam 10/10/1988 11TXDC01

129 3111001794 Trần Quan Thoại Nam 01/06/1994 11TXDC01

130 3111002454 Đỗ Thiên Trí Nam 16/03/1994 11TXDC01130 3111002454 Đỗ Thiên Trí Nam 16/03/1994 11TXDC01

131 3111001217 Trịnh Anh Tuấn Nam 30/07/1992 11TXDC01



132 3111000585 Võ Thiện Ân Nam 23/11/1990 11TXDK01

133 3111001453 Nguyễn Văn Lượm Em Nam 02/11/1991 11TXDK01

134 3111004757 Lê Mạnh Hùng Nam 20/09/1985 11TXDK01

135 3111005471 Nguyễn Văn Minh Nam 22/12/1990 11TXDK01

136 1211509654 Nguyễn Duy Khánh Nam 13/03/1993 12TDCK01

137 1211509607 Tô Thị Mỹ Duyên Nữ 12/11/1994 12TDDK01

138 1211513627 Nguyễn Thị Minh Hà Nữ 26/12/1990 12TDDK01

139 1211511143 Đặng Nguyễn Ngọc Hân Nữ 06/06/1994 12TDDK01

140 1211512729 Võ Thị Hồng Hiếu Nữ 02/04/1991 12TDDK01

141 1211513090 Võ Thị Ngọc Huyền Nữ 03/01/1993 12TDDK01

142 1211005841 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 21/04/1994 12TDDK01

143 1211508424 Cấn Công Minh Nam 13/05/1994 12TDDK01

144 1211512582 Hoàng Thị Mơ Nữ 04/07/1990 12TDDK01

145 1211509600 Nguyễn Huỳnh Ngoan Nữ 30/08/1994 12TDDK01

146 1211506791 Đỗ Thị Thùy Nhung Nữ 12/08/1994 12TDDK01

147 1211507117 Nguyễn Trần Phương Thảo Nữ 27/09/1993 12TDDK01

148 1211510709 Huỳnh Thị Kiều Trinh Nữ 22/09/1991 12TDDK01

149 1211513284 Ngô Thị Việt Trinh Nữ 09/10/1994 12TDDK01

150 1211505922 Đặng Minh Trung Nam 24/07/1993 12TDDK01

151 1211509857 Nguyễn Văn Tuấn Nam 01/12/1988 12TDDK01

152 1211514183 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 10/10/1990 12TDDK01

153 1211509026 Đặng Ngọc Vy Nữ 22/05/1993 12TDDK01

154 1211507765 Đặng Thị Phi Yến Nữ 19/04/1992 12TDDK01

155 1211506123 Vũ Nguyễn Vân Anh Nữ 08/01/1992 12TDSK01

156 1211512174 Dương Thị Ảnh Nữ 29/06/1989 12TDSK01

157 1211509630 Nguyễn Ngọc Châu Nữ 28/09/1994 12TDSK01

158 1211508375 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Nữ 21/06/1985 12TDSK01

159 1211510507 Trần Thị Thu Hương Nữ 23/02/1993 12TDSK01

160 1211513575 Nguyễn Thị Diễm Huyền Nữ 18/10/1994 12TDSK01

161 1211508842 Đào Cẩm Lộc Nam 12/10/1984 12TDSK01

162 1211510155 Trần Bá Đông Nam Nam 19/02/1994 12TDSK01

163 1211514304 Phạm Thị Nga Nữ 13/06/1990 12TDSK01

164 1211509554 Bùi Thị Thu Nhung Nữ 12/06/1994 12TDSK01164 1211509554 Bùi Thị Thu Nhung Nữ 12/06/1994 12TDSK01

165 1211513449 Trần Pháp Nam 20/08/1991 12TDSK01



166 1211505978 Đặng Thanh Phong Nam 02/01/1993 12TDSK01

167 1211513442 Nguyễn Trí Phương Nam 06/08/1987 12TDSK01

168 1211509884 Phạm Bảo Phượng Nữ 04/05/1993 12TDSK01

169 1211507850 Nguyễn Đặng Phương Thảo Nữ 11/11/1994 12TDSK01

170 1211510516 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ 23/04/1992 12TDSK01

171 1200000155 Đỗ Nam Tiến Nam 23/11/1987 12TDSK01

172 3111001294 Trần Thị Đoan Trang Nữ 30/12/1992 12TDSK01

173 1211507757 Lê Hoàn Vũ Nam 20/04/1991 12TDSK01

174 1211512752 Trần Kim Yến Nữ 14/03/1988 12TDSK01

175 1211512118 Nguyễn Ngọc Nhã Nam 21/08/1992 12TDTK01

176 1200000009 Huỳnh Nghĩa Phúc Nam 07/12/1993 12TDTK01

177 1211512915 Bùi Hoàng Mạnh Khôi Nam 16/04/1991 12TKTK01

178 1211512984 Nguyễn Văn Khiêm Nam 06/05/1993 12TQDK01

179 1211506330 Trần Hoàng Hải Nam 24/03/1993 12TTCK01

180 1211510629 Nguyễn Ngọc Lan Hân Nữ 07/04/1992 12TTCK01

181 1211508707 Nguyễn Thanh Nguyệt Hương Nữ 20/12/1993 12TTCK01

182 1211510497 Cao Minh Nam Nam 11/08/1992 12TTCK01

183 1211511838 Cao Thị Huỳnh Như Nữ 05/11/1994 12TTCK01

184 1211508526 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 23/12/1993 12TTCK01

185 1200000062 Huỳnh Minh Sang Nam 27/10/1992 12TTHK01

186 1211509223 Phạm Minh Trường Nam 23/09/1991 12TXDK01

187 1211510254 Nguyễn Anh Tuấn Nam 22/02/1991 12TXDK01

(Ký và ghi rõ họ tên)
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Tp.HCM, ngày 21  tháng 03 năm 2014
Hội đồng thi tốt nghiệp


